
= Số = Chữ

1 501230074 Trần Viết Minh Huy CD23CT2 30/04/2004

2 501230066 Nguyễn Hoàng Luân CD23CT2 03/03/2001

3 501230008 Nguyễn Hoàng Nhật Minh CD23CT2 04/08/2004

4 501230061 Phạm Tấn Phúc CD23CT2 28/04/1998

5 501230069 Phạm Hữu Phương CD23CT2 08/10/2003

6 501230078 Ngô Văn Quân CD23CT2 25/09/2003

7 501230067 Võ Chí Tường CD23CT2 31/01/2002

8 510230068 Huỳnh Chí Đạt CD23DH1 12/11/2003

9 510230034 Nguyễn Minh Khoa CD23DH1 18/12/2000

10 510230033 Lương Văn Kiệt CD23DH1 15/10/2001

11 510230081 Phan Nguyễn Phi Long CD23DH1 16/01/2001

12 510230046 Lê Văn Lưu CD23DH1 17/07/2004

13 510230083 Nguyễn Phương Quân CD23DH1 03/08/2004

14 510230060 Cao Minh Sang CD23DH1 16/04/2004

15 510230040 Nguyễn Thái Sơn CD23DH1 12/10/2003

16 510230073 Lý Văn Thắng CD23DH1 24/04/1997

17 501230018 Lê Hoàng Minh Thư CD23DH1 23/11/2004

18 510230064 Phạm Ngọc Bích Trâm CD23DH1 29/11/2001

19 510230075 Phạm Anh Tuấn CD23DH1 15/12/2004

20 510230003 Nguyễn Thanh Tùng CD23DH1 15/08/2002

21 510230037 Đào Thị Ánh Tuyết CD23DH1 02/12/2003

22 510230022 Lại Ngọc Thanh Vân CD23DH1 17/06/2003

23 508230048 Lê Thị Dĩnh Vy CD23KT1 12/08/1998

24 511230039 Thái Phong Nhân CD23LG1 03/09/2001

25 514230085 Trần Nguyễn Bảo Anh CD23LM1 04/12/2003

26 514230035 Suôn Tía CD23LM1 08/02/2000
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27 506230030 Nguyễn Thanh Toàn CD23LM1 15/01/2001

28 512230050 Nguyễn Minh Chính CD23MK1 08/03/2001

29 512230016 Nguyễn Ngọc Linh Đan CD23MK1 02/10/2002

30 509230004 Đặng Nguyễn Ngọc Huy CD23NH1 12/08/2000

31 512230011 Nguyễn Văn Quang CD23QT1 15/10/2003

32 507230063 Lê Thị Yến CD23QT1 12/12/1996

33 513230028 Nguyễn Thị Yến Nhi CD23TD1 10/06/2002

34 513230070 Nguyễn Thanh Trường CD23TD1 12/11/2000

35 502230072 Hà Lê Hoài Nam CD23TM1 07/09/2002

36 502230087 Hà Huy Hoàng Phúc CD23TM1 06/09/2003

37 518230059 Nguyễn Minh Trường CD23TW1 27/10/2003

 

Tổng số sinh viên : 37

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
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